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BÁO CÁO

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao theo 
Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương 
và tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa 
tại địa phương dịp cuối năm (đợt 2)





Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020,


Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị và tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa tại địa phương dịp cuối năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:


I. Công tác triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Bộ Công Thương

1. Công tác triển khai chương trình bình ổn thị trường năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
a) Xây dựng Kế hoạch bình ổn giá năm 2019-2020: Để đảm bảo hàng hóa phục vụ các ngày lễ, tết trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra trường hợp găm hàng, khan hiếm hàng hóa và tăng giá hàng hóa cục bộ, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11736/KH-UBND ngày 14/10/2019 về việc thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2019-2020 và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020, với tổng nguồn vốn dành cho các đơn vị tham gia bình ổn vay là trên 68 tỷ đồng (trong đó cấp 12 tỷ  cho địa phương để  chủ động thẩm định kế hoạch vay vốn của các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia bán hàng bình ổn giá, dự phòng 30 tỷ để bình ổn mặt hàng thịt heo và 20 tỷ cho mặt hàng sách giáo khoa, vở học sinh) và dành 700 triệu đồng hỗ trợ các hợp tác xã tham gia bán hàng lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (thời gian thực hiện chương trình từ tháng 10/2019 đến 30/9/2020). 

b) Kết quả triển khai kế hoạch bình ổn giá:


- Căn cứ Kế hoạch số 11736/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 4537/SCT-TM ngày 03/12/2019 triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong đó hướng dẫn địa phương thực hiện tiếp nhận, thẩm định, giải ngân vốn cho các đơn vị đủ điều kiện tham gia (do năm đầu tiên phân cấp xuống huyện); Công văn số 4628/SCT-TM gửi Sở Tài chính đề nghị phân bổ kinh phí về địa phương để triển khai thực hiện chương trình.
- Đến nay, địa phương đã phê duyệt và chuyển các đơn vị liên quan để giải ngân vốn vay như sau:
+ Chương trình bình ổn giá: đã duyệt cho 11 đơn vị vay vốn với tổng số tiền cho vay là 3.185.000.000 đồng trên 23 điểm bán; 

+ Chương trình bán hàng lưu động: đã duyệt cho 07 đơn vị với tổng số tiền hỗ chi phí vận chuyển, nhân công và bao bì là 300.200.000 đồng với 124 chuyến hàng. 

- Sở Công Thương cũng đã kêu gọi các đơn vị tiếp tục cam kết tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH TMDV Siêu Thị Coopmart Biên Hòa, Chi nhánh Cty TNHH MM MeGa Market VN tại Biên Hòa, TTTM BigC Đồng Nai; TTTM BigC Tân Hiệp; Vinmart Biên Hòa; siêu thị Hoàng Đức; Công ty Cổ phần CP Đồng Nai; Công ty Anh Hoàng Thy; Công ty Hương Vĩnh Cửu, Công ty TNHH TDVD sản xuất và Chăn nuôi Thanh Đức; Công ty Chăn nuôi Bình Minh; Công ty Sài Gòn Lương thực; Công ty cổ phần đường Biên Hòa (với tổng số hàng dự trữ khoảng trên 100 tỷ đồng).

c) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: cũng tại Công văn số 4537/SCT-TM ngày 03/12/2019, Sở Công Thương đã đề nghị Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, ATTP và chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và lưu thông trên thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến nay, Cục Quản lý thị trường đã triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Ban hành Kế hoạch số 679/KH-QLTT ngày 25/10/2019 về việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, ATTP và chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và lưu thông trên thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ban hành các Công văn chỉ đạo các Đội QLTT nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu heo trên địa bàn tỉnh, hạn chế việc thương lái thu gom heo hơi xuất sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch gây mất ổn định về giá cả thị trường, thiếu hụt nguồn heo cung ứng cho người dân. Cụ thể: Công văn số 740/CQLTT-NVTH ngày 11/11/2019, Công văn số 782/CQLTT-NVTH ngày 02/12/2019.

- Ban hành Công văn số 721/CQLTT-NVTH ngày 07/11/2019 chỉ đạo đến các Đội QLTT về việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Công văn số 739/CQLTT-NVTH ngày 11/11/2019 chỉ đạo mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019; trước trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

- Ban hành Văn bản số 783/QLTT-NVTH  ngày 02/12/2019,  triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019.

- Ban hành Kế hoạch số 785/KH-QLTT ngày 02/12/2019 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 tại huyện Trảng Bom và huyện Cẩm Mỹ.

2. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
2.1. Kết quả chuẩn bị hàng hóa Tết và giá cả hàng hóa thị trường
- Căn cứ vào số dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhu cầu mua sắm Tết qua các năm, Sở Công Thương Đồng Nai đã tham mưu kế hoạch dự trữ hàng Tết lồng ghép trong kế hoạch bình ổn giá năm 2019-2020, và theo đó nhu cầu đối với mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán 2020 tăng từ 10 – 15% so với Tết 2019, với tổng giá trị hàng hóa thiết yếu cần dự trữ khoảng 1.487 tỷ đồng (tại Kế hoạch số 11736/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh), 

- Trên cơ sở đó Sở Công Thương đã triển khai đến các địa phương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại siêu thị, các đơn vị tham gia bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch dự trữ hàng Tết và phương án kinh doanh trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá cục bộ hoặc hàng tồn kho sau Tết. Đến nay, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các trung tâm thương mại siêu thị lớn đã chuẩn bị đầy đủ lượng hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với tổng giá trị hang hóa dự trữ khoảng trên 500 ngàn tỷ (danh sách đính kèm), chủ yếu là mặt hàng thịt heo tại các trang trại lớn của tỉnh, phục vụ nhu cầu trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, còn lại mặt hàng tiêu dùng, xăng dầu, bánh mứt, bia, nước ngọt… phục vụ Tết khoảng trên 1.944 tỷ đồng.
- Ngoài lượng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết tại các doanh nghiệp lớn, thị trường cung cấp hàng hóa của Đồng Nai còn phong phú dồi dào trên các kênh chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện tích (01 chợ đầu mối nông sản Dầu Giây với đầy đủ các loại rau, củ quả có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn, trên 160 chợ truyền thống và trên 159 cửa hàng tiện tích đang hoạt sẽ cung cấp đầy đủ các mặt hàng ngày Tết cho người dân như: gạo, thịt, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, các mặt hàng nông sản khô, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, hoa quả tươi các loại …
- Đối với sản phẩm từ chăn nuôi như thịt heo, gà, trứng gia cầm thì Đồng Nai là địa phương có ngành chăn nuôi lớn nhất cả nước, tuy hiện nay ngành chăn nuôi heo cả nước đang mắc bệnh dịch bệnh tả lợn Châu Phi, tổng tiêu hủy cả nước chiếm khoảng 20% tổng đàn và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có khả năng tái đan nên nguồn cung giảm mạnh (Đồng Nai tiêu hủy gần 450.000 con, chiếm khoảng 35% tổng đàn), nhưng Đồng Nai vẫn đủ nguồn cung cho thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận với tổng đàn heo còn khoảng 1,4 triệu con và tổng đàn gà đã tăng lên 27 triệu con, đồng thời  đã được các doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần CP chi nhánh Đồng Nai, Cty chăn nuôi gà Bình Minh, Công ty Japfa, Công ty CJ... cam kết cung cấp đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Công ty Cổ phần CP tại Đồng Nai đã mở 18 cửa hàng Pork Shop và phối hợp 12 điểm kinh doanh để cung cấp mặt hàng thịt heo, gà, trứng gia cầm, sản phẩm chế biến đến tay người tiêu dùng và cam kết sẽ bán giá ổn định từ ngày 20 – 30 Tết Nguyên đán.

- Ngoài công tác chuẩn bị hàng hóa Tết, công tác triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa và chuẩn bị các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của đơn vị cấp trên về diễn biến tình hình Tết cũng được Sở Công Thương quan tâm triển khai thực hiện, cụ thể:

+ Ban hành Công văn số 4537/SCT-TM ngày 03/12/2019 triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, gửi UBND các huyện, thành phố, Cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các trung tâm thương mại, siêu thị và các đơn vị tham gia bình ổn giá. Đến nay, các địa phương cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch phục vụ Tết trên địa bàn; Cục Quản lý thị trường đã ban hành Kế hoạch số 679/KH-QLTT ngày 25/10/2019 về việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, ATTP và chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và lưu thông trên thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đăng ký làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ lớn trên địa bàn để nắm nguồn cung sắp tới cho thị trường tại Công văn số 4199/SCT-TM ngày 12/11/2019;

+ Xây dựng Kế hoạch số 4703/KH-SCT ngày 12/12/2019 về làm việc và nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý 2020 tại các địa phương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa Tết và có mời báo, đài truyền thông đưa tin về số lượng, chất lượng hàng hóa của các đơn vị để người dân biết an tâm tiêu dùng. Trong đó tổ chức 02 đoàn làm việc (Đoàn 1 làm việc với các địa phương, các đơn vị tham gia bình ổn giá, trung tâm thương mại siêu thị từ ngày 31/12/2019 đến ngày 14/01/2020 nhằm ngày 06/12/2019 đến ngày 21/12 AL); Đoàn 2 làm việc với các địa phương, chợ hạng 1, 2 từ ngày 16/01/2020 đến ngày 21/01/2020 nhằm ngày 22/12/ đến 27/12 AL).


+ Xây dựng Kế hoạch Phục vụ Tết Canh Tý 2020 số 4715/KH-SCT ngày 13/12/2019, trong đó chỉ đạo các phòng, các đơn vị tham mưu thực hiện công tác phục vụ Tết, đảm bảo chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định

* Đến nay, theo kế hoạch làm việc trên, Sở Công Thương đã làm việc được với 10 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh heo, gà, trứng gà, các đơn vị dự báo giá heo hơi có thể tăng 10% so hiện tại và khoảng 90.000 – 95.000 đồng/kg; giá gà, trứng gia cầm ổn định.
- Tình hình giá cả hàng hóa một số mặt hàng thiết yếu: Tính đến ngày 18/12/2019, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như thịt bò, gà, thực phẩm chế biến, đường, dầu ăn, trứng, … hiện tương đối ổn định, không có biến động lớn. Riêng đối với mặt hàng thịt heo giá tăng cao,  cụ thể giá một số mặt hàng như sau: Thịt heo nạc: 120.000 - 150.000 đồng/kg, thịt heo đùi: 100.000 - 140.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi: 120.000 - 170.000 đồng/kg, thịt bò philê: 250.000 - 300.000 đồng/kg, thịt bò bắp: 220.000 - 260.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp làm sẵn: 50.000 - 65.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng làm sẵn: 55.000 - 80.000 đồng/kg, cá lóc: 60.000 - 70.000 đồng/kg, cá diêu hồng: 50.000 - 55.000 đồng/kg, mực (loại phổ biến): 150.000 – 250.000 đồng/kg; tôm (loại phổ biến): 165.000 – 220.000 đồng/kg; bắp cải: 10.000 - 15.000 đồng/kg, khoai tây: 13.000 - 25.000 đồng/kg, cà rốt: 12.000 - 25.000 đồng/kg, bí xanh: 8.000 – 20.000 đồng/kg, dầu ăn Tường An: 32.000 - 35.000 đ/lít, đường trắng RE Biên Hòa: 16.000 - 20.000 đồng/kg, trứng gà công nghiệp: 20.000 - 25.000 đồng/chục, trứng vịt: 24.000 - 30.000 đồng/chục, sữa Ông Thọ: 20.000 – 22.000 đồng/hộp.
2.2. Về chương trình bán hàng lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán 2020.


Để đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết, tại Kế hoạch bình ổn giá đã giao về địa phương 700 triệu để hỗ trợ kinh phí vận chuyển, nhân công và bao bì cho các hợp tác xã đang ký tham gia bán hàng lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa dịp Tết Nguyên đán. Đến nay các địa phương đã phê duyệt cho 05 hợp tác xã tổ chức các chuyến bán hàng lưu động với tổng số tiền là 300.200.000 đồng với 124 chuyến hàng, gồm các hợp tác xã: Dịch vụ Thương mại Hòa Phát (huyện Trảng Bom), Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Quyết Tiến, DVTMNN Bình Minh, TMDVNN Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), DVTM Bảo Hòa, DVTM Suối Cát (huyện Xuân Lộc). 

2.3. Công tác đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và hội chợ mưa sắm cuối năm.
Nhằm bình ổn thị trường và phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con nhân dân vùng nông thôn, người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tăng thị phần trong nước, tăng cường công tác quảng bá hàng Việt, cung cấp các sản phẩm có chất lượng đến người dân và người lao động, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụ thể với các chuyến hàng như sau:

- Tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về nông thôn từ ngày 01/12 đến ngày 09/12/2019 với sự tham gia của 56 doanh nghiệp với 81 gian hàng, thu hút 12.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt 892.000.000 đồng.

- Tổ chức 02 phiên chợ công nhân từ ngày 19/12 đến 24/12/2019;

- Tổ chức 12 chuyến hàng Việt về các khu công nhân và nhà máy phục vụ công nhân từ ngày 13/12 đến 31/12/2019;
- Tổ chức Hội chợ mua sắm cuối năm và ngày hội đèn lồng khổng lồ Hàn Quốc từ ngày 19/12 đến ngày 03/01/2020.
- Các địa phương cũng tổ chức Hội hoa xuân và đưa hàng Việt về nông thôn.
2.4. Công tác phục vụ vui chơi giải trí 

Sở Công Thương đang vận động các doanh nghiệp tham gia hội hoa xuân trên địa bàn các huyện và trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh tiết kiệm trên địa bàn tỉnh, và năm nay dự kiến tổ chức Hội chợ Xuân từ ngày 17/01/2020 đến 24/01/2020 (tức ngày 23 đến 30 Tết), địa điểm tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh.
2.5. Về công tác kiểm tra, giám sát cung ứng điện và an toàn phòng chống cháy nổ trong sử dụng, vận chuyển kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp: 


- Về công tác kiểm tra, giám sát cung ứng điện: Sở Công Thương ban hành Công văn 4762/SCT-KT&NL ngày 17/12/2019 về kế hoạch cung cấp điện năm 2020, trong đó đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai xây dựng phương án cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020; đảm bảo điều hòa phụ tải, không tiết giảm sản lượng trên cơ sở đảm bảo công suất nguồn cấp, nâng cao công suất dự phơngf, phương án vận hành dài hạn, ngắn hạn; tăng cường công tác kiểm tra an toàn điện, an toàn vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố, nhanh chóng cấp điện lại cho khách hàng nếu có sự cố xảy ra.

- Về công tác PCCC: Sở đã ban hành Công văn số 4760/SCT-KT&NL ngày 17/12/2019 về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hóa chất và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động PCCC; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.
- Về công tác quản lý vật liệu nổ: Sở đã ban hành Công văn số 4797/SCT-KT&NL ngày 18/12/2019 về thời gian tạm ngưng vận chuyển và sử dụng VLN công nghiệp trước và sau tết. Trong đó đề nghị các đơn vị tạm ngưng vận chuyển và sử dụng VLN công nghiệp trong thời gian từ 31/12/2019 đến 03/01/2020, đồng thời đề nghị Công an tỉnh PC06 tạm ngưng cấp phép vận chuyển VLN công nghiệp.

2.6. Công tác theo dõi tình hình về giá:


Công tác nắm tình hình giá cả thị trường hàng ngày đối với một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục được triển khai đầy đủ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ngoài các mặt hàng thực hiện báo cáo giá thường xuyên trong năm, vào dịp tết Sở đã bổ sung một số mặt hàng được tiêu dùng mạnh trong dịp tết như bia, nước ngọt, mứt, trái cây, lạp xưởng,...thông tin giá cả thị trường được Sở chuyển đến Sở Thông tin-Truyền thông, các cơ quan báo, đài để thông tin kịp thời đến người dân, hạn chế tình trạng tung tin đồn thất thiệt gây mất ổn thị trường.

Cùng với công tác theo dõi thường xuyên diễn biến giá cả, Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Canh Tý, nhiệm vụ trọng tâm: (i) kiểm tra kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại; (ii) kiểm tra kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, không qua kiểm dịch, gian lận về đo lường; (iii) kiểm tra, kiểm soát về công tác VSATTP, chống đầu cơ găm hàng, việc thực hiện các quy định về giá; (iiii) kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố lập các kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn. Các địa phương ngoài việc chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho hoạt động phân phối lưu thông hàng hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết, cũng đã chỉ đạo các Ban Quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm việc niêm yết giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực hiện tốt công tác PCCC, công tác vệ sinh môi trường.


 Để kịp thời xử lý thị trường khi có biến động, Sở Công Thương phân công Lãnh đạo, cán bộ trực đến hết ngày 30 Tết, kể cả thứ 7, chủ nhật.


2.7. Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm:

Căn cứ Kế hoạch số 5707/KH-BCĐVSATTP ngày 20/11/2019 của Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội Xuân 2020.

Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 4442/KH-SCT ngày 28/11/2019 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. Qua đó, chỉ đạo Phòng Quản lý Công nghiệp phối hợp Thanh Tra Sở cùng các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATTP tại huyện Xuân Lộc, Thành phố Long Khánh, huyện Thống Nhất; trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về ATTP và kiểm tra thực tế các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm, việc cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

Thời gian thanh kiểm tra bắt đầu từ ngày 20/12/2019-25/3/2019, chia làm 02 đợt trước và sau Tết Nguyên đán:

Đợt 1: từ ngày 02/01/2020-16/01/2020 (kiểm tra trước Tết Nguyên đán Canh Tý).

Đợt 2: từ ngày 11/02/2020-26/02/2020 (kiểm tra sau Tết Nguyên đán Canh Tý).

2.8. Công tác phối hợp thông tin tuyên truyền 

- Sở Công Thương  thường xuyên thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và an toàn thực phẩm cho các cơ quan báo, đài thông qua Sở Thông tin Truyền thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đan, cụ thể: thông tin hàng ngày về giá cả thị trường đối với một số mặt hàng thiết yếu để Sở Thông tin và Truyền thông đăng lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại Kế hoạch số 4703/KH-SCT ngày 12/12/2019 của Sở Công Thương về làm việc và nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý 2020 của các đơn  sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, Sở Công Thương có mời báo, đài truyền thông đưa tin về giá cả, chất lượng và số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết để người dân biết an tâm tiêu dùng.
- Sở Công Thương phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thông tin đến người tiêu dùng trên địa bàn về tình hình dịch tả heo Châu Phi; đồng thời vận động người dân đa dạng hóa bữa ăn bằng các thực phẩm thay thế như gà, bò, cá, trứng hoặc thịt heo đông lạnh nhập khẩu nhằm giảm bớt áp lực nguồn cung trong tỉnh.
- Đề nghị các địa phương phối hợp với đài truyền thông của huyện để thông tin tuyên truyền về chương trình bình ổn giá, các điểm bán bình ổn và bán lưu động phục vụ Tết để người dân biết và mua hàng với giá bình ổn và đảm bảo an toàn từ các đơn vị tham gia từ chương trình.
2.9 Thực hiện chế độ báo cáo 

a) Về báo giá một số mặt hàng thiết yếu:

- Sở Công Thương tiếp tục báo giá hàng ngày theo Công văn số 1958/BCT-TTTN ngày 08/3/2011 của Bộ Công Thương về việc báo cáo hàng ngày các mặt hàng thiết yếu. 


- Trong thời gian 02 tuần trước Tết Nguyên đán thực hiện chế độ báo cáo cụ thể:

- Từ 10/01 đến 24/01/2020 (nhằm ngày 16/12 đến 30/12 âm lịch) báo giá kể cả thứ bảy, chủ nhật. 

- Từ ngày 21/01 đến 23/01/2020 (nhằm  27, 28, 29 âm lịch): báo giá ngày 02 lần vào trước 9h00 sáng và trước 15h00 chiều mỗi ngày; 

- Ngày 24/01/2020 (30 âm lịch), báo giá 1 lần vào trước 9 giờ sáng. 
b) Về báo cáo theo chỉ đạo của Chị thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019:

Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chị thị và báo cáo kết quả thông qua các đợt 3 và 4.
II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị:

1. Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn cung thịt heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, tuy nhiên giá thị trường không ngừng tăng cao làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn và bất ổn trong kinh doanh.
- Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác và hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn lưu thông nhiều trên thị trường.

2. Kiến nghị Bộ Công Thương: 
2.1 Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trương đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là mặt hàng thịt heo không để xảy ra tình trạng thương lái thu gom heo hơi xuất sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch gây mất ổn định về giá, thiếu hụt nguồn heo cung ứng cho người dân trong nước.
2.2 Chỉ đạo các tỉnh thực hiện bình ổn một số mặt hàng theo vùng và liên vùng

III. CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Triển khai công tác kiểm tra, làm việc chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý tại các địa phương, đơn vị tham gia bình ổn giá, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hạng 1, 2  theo Kế hoạch số 4703/KH-SCT ngày 12/12/2019 của Sở Công Thương.
2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch bình ổn giá năm 2019-2020 

3. Triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn (dự kiến 01 phiên chợ nông thôn trong 03 ngày);

4. Thu thập thông tin, lập báo cáo tình hình giá cả thị trường, tình hình dịp cận Tết và tình hình trước, trong, sau Tết theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh.

5. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường trong kiểm tra, kiểm soát thị trường.


Trên đây là báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương và tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa tại địa phương dịp cuối năm của Sở Công Thương Đồng Nai, kính báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.




Trân trọng ./.

	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Tỉnh Ủy (báo cáo);

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (báo cáo);

- UBND các huyện, thành phố;

- Cục Quản lý thị trường;
- Lãnh đạo Sở Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLTM.
Dung/TM/BOGKHT2019-2020

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Lộc
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